TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                                   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024 

                                                                                                                                   MÔN:  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  - LỚP 6

	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết

(TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao (TL)
	

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1


	VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X.
	1. Nhà nước Văn Lang-Âu Lạc.
	2
	
	½ (a)*
	
	50%

	
	
	2. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc.
	2, 2*
	1*
	
	
	

	
	
	3. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X và bảo vệ bản sắc dân tộc.


	2, 2*
	
	½ (a)*
	½ (b)
	

	
	
	4. Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt.
	
	1*
	
	
	

	Tổng số câu
	8
	1
	½ a
	½ b
	8TN-2TL

	Tỉ lệ 
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	1
	I. Khí hậu và biến đổi khí hậu

(3 tiết)
	1. Thời tiết và khí hậu. 
	1,  1*
	½ (a)*
	
	
	50%

	
	
	2. Biến đổi khí hậu.
	1*
	
	1*
	½ b *
	

	2
	II. Nước trên Trái Đất (3 tiết)
	1. Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước.
	2, 2 *
	½ (a)*
	
	
	

	
	
	2. Sông, hồ. Nước ngầm và băng hà.
	2, 2*
	
	1*
	½ b *
	

	Tổng số câu
	8
	½ (a)
	1 
	½ b
	8TN-2TL

	Tỉ lệ 
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	TỔNG HỢP CHUNG
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  - LỚP 6

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu (TL)
	Vận dụng (TL)
	Vận dụng cao(TL)

	1
	VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X.
	1. Nhà nước Văn Lang-Âu Lạc.
	Nhận biết:                                                                             - Nêu được khoảng thời gian thành lập của nước Văn Lang, Âu Lạc.                                                                 

- Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang, Âu Lạc.                                                                         Vận dụng:                                                                               - Xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang, Âu Lạc trên bản đồ hoặc lược đồ.
	2
	
	½ (a)*
	

	
	
	2. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc.
	Nhận biết:                                                                              - Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc.                          
Thông hiểu:                                                                           - Mô tả được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hoá ở Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc
	2,2*
	1*
	
	

	
	
	3.Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành đôc lập và bảo vệ bản sắc dân tộc
	Nhận biết:                                                                     

- Trình bày được những nét chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...)                          

Vận dụng:                                                                      

- Lập được biểu đồ, sơ đồ về diễn biến chính, của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...).                                              Vận dụng cao:                                                           

- Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...).
	2, 2*
	
	½ (a)*
	½ (b)

	
	
	4.Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt
	Thông hiểu:

- Giới thiệu được những nét chính của cuộc đấu tranh về văn hóa và bảo vệ bản sắc của nhân dân Việt trong thời kì Bắc Thuộc.
	
	1*
	
	

	Số câu
	8
	1
	½ a
	½ b

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	
	I. Khí hậu và biến đổi khí hậu

(3 tiết)

	1. Thời tiết và khí hậu. 
	Nhận biết: 

Biết khái niệm thời tiết và khí hậu.
Thông hiểu: 

- Hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu.

- Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu trên Trái Đất.

Vận dụng:

- Xác định được trên bản đồ giới hạn của các đới khí hậu.

- Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

- Xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trên bản đồ khí hậu thế giới.
	1,  1*
	½ (a)*
	
	

	
	
	2. Biến đổi khí hậu.
	Nhận biết: 

Nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.
Vận dụng cao: 
- Nêu được một số biện pháp để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng.

- Nêu được một số biện pháp bản thân và gia đình có thể làm để góp phần phòng tránh thiên tai (bão, lụt, động đất...) và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.
	1*
	
	
	

	
	II. Nước trên Trái Đất (3 tiết)
	1. Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước.
	Nhận biết: 

- Kể được tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.

- Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.

Vận dụng: Nêu được một số biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên nước.
	2, 2 *
	½ (a)*
	
	

	
	
	2. Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ.
	Nhận biết: 
- Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn 
- Trình bày được khái niệm hồ và nguồn gốc hình thành các hồ.
Thông hiểu: 
- Hiểu mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.

- Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.

- Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà.

Vận dụng cao: 
Nêu các biện pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ nước sông, hồ, nước ngầm.
	2,  2*
	½ (a)*
	
	

	Tổng số câu
	8
	½ (a) 
	1
	½ b

	Tỉ lệ 
	20%
	15%
	10%
	5%

	TỔNG HỢP CHUNG
	40%
	30%
	20%
	10%


	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - 2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  –  LỚP 6

	Lớp:
	Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) 
                              Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.

Câu 1. Nhà nước Văn Lang chia làm bao nhiêu bộ?                                                                    

A. 15 bộ.


B. 16 bộ.

C. 17 bộ.                            D. 18 bộ. 

Câu 2. Thời Văn Lang, người đứng đầu liên minh các bộ là                                                         

A. Lạc hầu.


B. Lạc tướng.

C. Vua Hùng.                    D. Bồ chính.                       
Câu 3. Sau khi chiếm được nước ta, về tổ chức nhà nước nhà Hán đã có thay đổi?                   

A. Thứ sử là người Hán, trực tiếp cai quản các huyện.                                                                                       

B. Thái thú là người Hán, trực tiếp cai quản các huyện.                                                                                

C. Huyện lệnh là người Hán, trực tiếp cai quản các huyện.                                                                                  

D. Cả người Việt và người Hán cùng nắm chức huyện lệnh.                                                                    

Câu 4. Chính quyền phong kiến phương Bắc nắm độc quyền về                                                   

A. muối, gạo.


B. ngọc trai.                  C. sắt, gạo.

D. muối, sắt.

 

Câu 5. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách cai trị trên lĩnh vực chính trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?                                             

A. Sáp nhập lãnh thổ Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc.                                                                

B. Xây đắp nhiều thành lũy lớn ở trị sở các châu, quận.                                                                            

C. Thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của người Việt.                                                                                

D. Để cho quan lại người Việt cai trị từ cấp châu trở xuống.                                                                  

Câu 6. Trưng Trắc, Trưng Nhị phất  cờ nổi dậy khởi nghĩa ở đâu?                                                    

A. Cửa sông Hát.                B. Mê Linh.                   C. Luy Lâu                D. Giao Chỉ.                                                                                                                                                       

Câu 7. Sự ra đời của Nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?            

A. Khởi nghĩa của Bà Triệu. 


B. Khởi nghĩa của Lý Bí.


                          

C. Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan.

D. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ.
                                       

Câu 8. Nguyên nhân nào làm bùng lên các cuộc đấu tranh giành độc lập của người Việt?                                    

A. Mâu thuẫn nhân dân Âu Lạc với địa chủ Hán.                                                                               

B. Mâu thuẫn giữa quan lại đô hộ với địa chủ Việt.                                                                                   

C. Mâu thuẫn giữa địa chủ Hán với hào trưởng Việt.                                                                                         

D. Mâu thuẫn nhân dân Âu Lạc với chính quyền đô hộ phương Bắc. 
Câu 9. Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu? 

A. 3.


B. 4.


C. 5.


D. 6.
Câu 10. Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh?
A. Đông cực.

B. Tín phong.

C. Gió mùa.

D. Tây ôn đới.
Câu 11. Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất không tồn tại ở trạng thái nào sau đây?
A. Rắn.
B. Hơi.
C. Lỏng.
D. Quánh dẻo.
Câu 12. Trên Trái Đất băng hà chiếm khoảng
A. 2,5%.

B. 30,1%.

C. 68,7%.

D. 97,5%.

Câu 13. Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành

A. mưa.

B. mây. 

C. băng.

D. tuyết.
Câu 14. Lưu vực sông là
A. Các con sông đổ nước vào con sông chính và sông phụ.

B. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông.

C. Các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính.

D. Lượng nước chảy tạo ra mặt cắt ngang lòng ở con sông.
Câu 15. Nước ngầm được con người khai thác từ lâu đời dưới dạng nào sau đây?

A. Hồ, đầm.



B. Kênh, rạch.


C. Nước máy.



D. Giếng đào, giếng khoan.                                                  

Câu 16. Nguồn nước ngọt nào sau đây ít bị ô nhiễm nhất?
A. Băng hà.                     B. Nước biển. 

C. Nước ngầm.                D. Nước sông, hồ.
II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)                                                                                                               
Câu 1. (1,5 điểm) Trình bày chuyển biến về xã hội ở Việt Nam dưới thời kì Bắc thuộc?                        

Câu 2. (1,5 điểm)                                                                                                                                    

   a. Vẽ sơ đồ diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?                                                                           

   b. Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập của nhân dân ta trước thế kỉ X. 

Câu 3. (2,0 điểm) Trình bày đặc điểm khí hậu đới nóng? Vận dụng kiến thức đã học em hãy nêu một số biện pháp để giảm nhẹ biến đổi khí hậu?

Câu 4. (1,0 điểm) Dựa vào thực tế bản thân, em hãy nêu một số cách sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nước trong sinh hoạt?
BÀI LÀM:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐÁP ÁN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 II. PHẦN TỰ LUẬN: 
	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 6


I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐÁP ÁN
	A
	C
	C
	B
	D
	A
	B
	D
	C
	A
	D
	C
	B
	B
	D
	A


II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1

(1,5 điểm)
	Chuyển biến về xã hội ở Việt Nam dưới thời Bắc thuộc:
- Xã hội Việt Nam có sự phân hóa sâu sắc. Giai cấp thống trị bao gồm: quan lại đô hộ và địa chủ.
- Một số quan lại, địa chủ người Hán bị Việt hóa. Tầng lớp hào trưởng bản địa hình thành từ bộ phận quý tộc trong xã hội Âu Lạc cũ có uy tín và vị thế quan trọng trong đời sống xã hội.
- Bộ phận Lạc dân dưới thời Văn Lang – Âu Lạc đã bị phân hóa thành các tầng lớp: nông dân công xã; nông dân lệ thuộc (nhận ruộng đất của địa chủ để cày cấy  nộp lại địa tô) và nô tì.
- Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội là mâu thuẫn dân tộc giữa người Việt với chính quyền đô hộ phương Bắc.
	0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ


	2

(1,5 điểm)
	a. Vẽ sơ đồ diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

1. Trưng Trắc, Trưng Nhị nổi dậy phất cờ khởi nghĩa tại cửa sông Hát (nay thuộc xã Hát Môn). Tướng lĩnh khắp 65 thành trì đều quy tụ về với cuộc khởi nghĩa.

2. Từ sông Hát nghĩa quân theo đường sông Hồng tiến xuống đánh chiếm căn cứ quân Hán ở Mê Linh và Cổ Loa.

4. Khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua. Đóng đô ở  Mê Linh.
   .
3. Nghĩa quân tiếp tục tấn công thành Luy Lâu và chiếm được trị sở của chính quyền đô hộ.


	0,5đ
0,5đ

	
	b. Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập của nhân dân ta trước thế kỉ X:
- Các cuộc khởi nghĩa thể hiện tinh thần yêu nước, đấu tranh bất khuất của người Việt.
- Góp phần thức tỉnh ý thức dân tộc, quyết tâm giành độc lập tự chủ, mở đường cho những thắng lợi to lớn về sau.
	0,25đ
0,25đ

	3

(2,0 điểm)
	3.1 Đặc điểm khí hậu đới nóng:
- Nhiệt độ trung bình trên 200C, nóng quanh năm.
- Lượng mưa trung bình năm 1000 – 2000 mm.

- Gió thổi thường xuyên là gió Mậu Dịch.

3.2 Một số biện pháp để giảm nhẹ biến đổi khí hậu:
- Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng,.

- Tích cực trồng cây xanh, bảo vệ rừng,...

(Lưu ý: Học sinh có thể có câu trả lời khác nhưng đúng chủ đề vẫn được ghi điểm)
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ


	4

(1,0 điểm)
	Một số cách sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nước trong sinh hoạt:

- Tắt vòi nước khi đang đánh răng

- Không rửa đồ dưới vòi nước chảy, thay vào đó xả nước vào bồn rửa.

- Hạn chế sử dụng bồn tắm, dùng vòi hoa sen.

- Tưới cây bằng phương pháp nhỏ giọt, phun sương ...

(Lưu ý: Học sinh có thể có câu trả lời khác nhưng đúng chủ đề vẫn được ghi điểm)
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
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DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

TRẮC NGHIỆM: (10,0 điểm)
               Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.

Câu 1. Nhà nước Văn Lang chia làm bao nhiêu bộ?                                                                    

   A. 15 bộ.


B. 16 bộ.

C. 17 bộ.                            D. 18 bộ. 

Câu 2. Thời Văn Lang, người đứng đầu liên minh các bộ là                                                         

   A. Lạc hầu.

B. Lạc tướng.

C. Vua Hùng.                    D. Bồ chính.                       

Câu 3. Chính quyền phong kiến phương Bắc nắm độc quyền về                                                   

   A. muối, gạo.

B. ngọc trai.                  C. sắt, gạo.

D. muối, sắt.

 

Câu 4. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách cai trị trên lĩnh vực chính trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?                                             

   A. Sáp nhập lãnh thổ Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc.                                                                

   B. Xây đắp nhiều thành lũy lớn ở trị sở các châu, quận.                                                                            

   C. Thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của người Việt.                                                                                

   D. Để cho quan lại người Việt cai trị từ cấp châu trở xuống.                                                                  

Câu 5. Trưng Trắc, Trưng Nhị phất  cờ nổi dậy khởi nghĩa ở đâu?                                                    
   A. Cửa sông Hát.                B. Mê Linh.                   C. Luy Lâu                D. Giao Chỉ.                                                                                                                                                       
Câu 6. Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu? 

  A. 3.

B. 4.


C. 5.


D. 6.
Câu 7. Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh?
  A. Đông cực.
B. Tín phong.
C. Gió mùa.

D. Tây ôn đới.

Câu 8. Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành

  A. mưa.

B. mây. 

C. băng.

D. tuyết.

Câu 9. Nước ngầm được con người khai thác từ lâu đời dưới dạng nào sau đây?

  A. Hồ, đầm.

B. Kênh, rạch.


  C. Nước máy.

D. Giếng đào, giếng khoan.                                                  

Câu 10. Nguồn nước ngọt nào sau đây ít bị ô nhiễm nhất?
  A. Băng hà.                     B. Nước biển. 

  C. Nước ngầm.                   D. Nước sông, hồ.
BÀI LÀM

PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐÁP ÁN
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DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

TRẮC NGHIỆM: (10,0 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng 1,0 điểm
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐÁP ÁN
	A
	C
	B
	D
	A
	C
	A
	B
	D
	A
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